TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

ĐỀ ÔN TẬP CHO HỌC SINH KHỐI 2

TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH VIÊM PHỔI DO VU RÚT CÔRÔNA(Buổi 3)

I. Đọc bài sau:

Có những mùa đông
      Có một mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy Bác còn trẻ. Bác làm việc cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. Công việc này rất mệt nhọc. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng tay chân thì lạnh cóng. Sau tám giờ làm việc, Bác vừa mệt, vừa đói.  Lại có những mùa đông, Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước Pháp. Bác trọ trong một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động. Buổi sáng, trước khi đi làm, Bác để một viên gạch vào bếp lò. Tối về Bác lấy viên gạch ra, bọc nó vào một tờ giấy báo cũ, để xuống dưới đệm nằm cho đỡ lạnh.

(Trần Dân Tiên)

Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1. (1đ) Lúc ở nước Anh, Bác Hồ phải làm nghề gì để sinh sống?

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. Cào tuyết trong một trường học.

B. Làm đầu bếp trong một quán ăn.

C. Viết báo.

D. Nhặt than.

Câu 2 (0.5đ) Những chi tiết nào diễn tả nỗi vất vả, mệt nhọc của Bác khi làm việc?

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. Bác làm việc rất mệt.

B. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng tay chân thì lạnh cóng. Bác vừa mệt, vừa đói.

C. Phải làm việc để có tiền sinh sống.

D. Bác rất mệt

Câu 3.(1đ) Hồi ở Pháp, mùa đông Bác phải làm gì để chống rét?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 4.(0.5đ) Bác Hồ phải chịu đựng gian khổ như thế để làm gì?

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. Để kiếm tiền giúp đỡ gia đình.

B. Để theo học đại học.

C. Để tìm cách đánh giặc Pháp, giành độc lập cho dân tộc.

D. Để được ở bên nước ngoài

Câu 5.(1đ) Em hãy viết 1 – 2 câu nói về Bác Hồ?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 6.(0.5đ) Câu chuyện “Có những mùa đông” em rút ra được bài học gì?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 7.(0.5đ) Những cặp từ nào trái nghĩa với nhau?

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. mệt - mỏi

B. sáng - trưa

C. mồ hôi - lạnh cóng

D. nóng - lạnh

Câu 8. (0.5đ) Tìm những từ ngữ nói về tình cảm của Bác Hồ đối với dân?

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A.Yêu nước, thương dân

B. giản dị

C. sáng suốt

D. thông minh

Câu 9.(0.5đ) Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau:

Bác làm việc cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

B/ Kiểm tra viết: (10 điểm)
1/ Chính tả: (Nghe viết) (4 điểm) (Thời gian: 15 phút)

GV đọc cho học sinh – nghe viết .

Sông Hương
Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.

Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.

2.Xác định các bộ phận Ai Làm gì? của từng câu sau:

 (1) Em nhặt rau giúp mẹ.

.........................................................................................................

(2) BéThu chạy lon ton trong nhà.

.........................................................................................................

(3)Hai chị em mở cửa đón mẹ về.

.........................................................................................................

3.Ghép từ ngữ ở cột A với từ ngữ thích hợp ở cột B để thành câu theo mẫu"Ai làm gì"

                        A                                                   B

	(1) Bà
	
	(a) đi nghỉ mát ở Nha Trang.

	(2) Chị Tâm và em
	
	(b) hát ru cho con ngủ.

	(3) Mẹ
	
	(c) kể chuyện cho cháu nghe.

	(4) Gia đình em
	
	(d) cùng nhau tưới cây trong vườn.


***********Chúc các em làm bài tốt*************

MÔN TOÁN

 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a)  Số bé nhất có một chữ số là 1
: ……

    Số bé nhất có một chữ số là 0:..……..

b)  Số lớn nhất có hai chữ số là 90 :……

    Số lớn nhất có hai chữ số là 99 : …….
2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a)  Số liền trước của 19 là 20 :……

Số liền trước của 19 là 18 :………


b)  Số liền sau của 99 là 100 : ……

Số liền sau của 99 là 98 : ……….

3. Nối ( theo mẫu ) 
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4 . Đúng ghi Đ ; sai ghi S :
 Đặt tính rồi tính tổng của hai số hạng là 5 và 32 
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Phần 2: Tự Luận

5. Viết các số 33 , 42 , 24 ,  22 , 34 , 43 , 23 , 44 , 32

a)  Theo thứ tự từ  bé đến lớn : ………. ………… …………

b)  Theo thứ tự từ lớn đến bé :……… ………. ………….

6. Cửa hàng buổi sáng bán được 20 hộp kẹo, buổi chiều bán được 32 hộp kẹo. Hỏi cả 2 buổi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp kẹo ?

 Tóm tắt :                                               Bài giải 

Buổi sáng :….. hộp        ………….. ……………  ……………

Buổi chiều:….hộp         ………….  ……………  ……………

Cả hai buổi :…hộp?      ......... …..  …………….  ……………

7. Nhà bạn Hà nuôi 36 con gà. Mẹ vừa mua thêm 12 con gà gà nữa. Hỏi nhà bạn Hà có tất cả bao nhiêu con gà? 

Tóm tắt :                                               Bài giải 

Cố:….. con                     ……………  …………….. ………..

Thêm :…con                  …...............  ………………  ……….

Có tất cả: …con?           ..................  ………………. ……….

8. Mảnh vải dài 75 dm . Hỏi sau khi cắt đi 15 dm thì mảnh vải còn lại dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Tóm tắt :                                              Bài giải 

Có: …....                        ……………… …................. …………..

Cắt:…...                         …………….   …………….. …………..

Còn lại:…dm?              …………….. ……………… …………..

9. Điền dấu + hoặc dấu – vào ô trống để có kết quả đúng :

	40
	
	30
	
	20
	
	10
	=
	20

	40
	
	30
	
	20
	
	10
	=
	40


